KẾ HOẠCH BÀI DẠY (TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN )
Ngày dạy: 25/01/2024
BÀI 9: TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 1 tiết – Tiết 20)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
· Biết và thực hiện được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính
· Áp dụng được một số hàm tính toán dữ liệu như SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX vào dự án Trường học xanh.
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc.
· Nhằm tạo môi trường thi đua đọc sách cho các em học sinh, góp phần đẩy mạnh hoạt động thư viện, nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện trong việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện tạo mối liên hệ  giữa thư viện, giáo viên và học sinh trong môi trường giáo dục. 
· Thông qua tiết đọc thư viện  học sinh không chỉ tiếp cận được nhiều đầu sách hay mà còn được khơi gợi niềm đam mê đọc sách. Nhờ vậy, học sinh chủ động trong việc tìm đọc sách, phát triển vốn từ, được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. 
2.2. Năng lực Tin học
· Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
3. Phẩm chất: 
· Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân
· Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
· Trách nhiệm: có thói quen giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện khi sử dụng các thiết bị CNTT. Bảo vệ thông tin của bạn bè, thầy cô khi giao tiếp trong môi trường số.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: các đồ dùng dạy học cần thiết, phòng máy tính. Tệp THXanh-4.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, tệp THXanh-4.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a, Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
b, Nội dung: Cho hs quan sát một phần bảng tính của dự án Trường học xanh trong hình 9.1 và trả lời câu hỏi. Sau đó, GV dẫn dắt đến nội dung của bài.
c, Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
d, Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh bảng tính của dự án Trường học xanh trong hình 9.1. Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời câu hỏi: Em thấy bảng tính cần chỉnh sửa, định dạng hay làm gì để bảng tính đẹp hơn? GV có thể gợi ý những chỗ có thể cần điều chỉnh, vì sao cần điều chỉnh để dẫn đến bài học chính.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
Thực hiện nhiệm vụ: Hs thảo luận và trả lời câu hỏi
Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét kết quả của HS, từ đó GV đưa ra mục tiêu của bài học
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu định dạng dữ liệu số 
a, Mục tiêu: Hs biết cách thực hiện một số lệnh định dạng số, ngày tháng trên bảng tính. Hs biết và áp dụng được cách dùng 1 số hàm tính toán cơ bản
b, Nội dung: GV yêu cầu Hs tìm hiểu đọc nội dung SGK và trả lời câu hỏi SGK và đưa ra giải pháp chỉnh sửa sao cho bảng dữ liệu được hiển thị dễ đọc hơn, dễ so sánh, phù hợp hơn
c, Sản phẩm:  Bảng hình 9.1 được điều chỉnh hiển thị dữ liệu phù hợp. Hs biết và áp dụng được cách định dạng dữ liệu số phù hợp
d, Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ1
1. Cột dữ liệu Trung bình cần điều chỉnh gì để hiển thị dễ đọc, dễ so sánh hơn không?
2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên trình bày lại như thế nào để phù hợp với dữ liệu là số tiền?
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi của GV trên khổ giấy to. Để đạt hiệu quả, HS thực hiện trên máy tính để thực hiện cách làm theo yêu cầu.‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+ HS trình bày kết quả của nhóm. GV nhận xét chung và chốt kiến thức cho hs
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ nhau.‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌
GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 
	1. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SỐ 
a) Định dạng dữ liệu số
- Dữ liệu số trong bảng tính là các số nguyên hoặc số thực.
- Thực hiện định dạng số tại một ô hoặc một vùng dữ liệu:
+ Chọn Home, chọn nhóm lệnh Number => mở cửa sổ Format Cells như hình 9.2
[image: ]
b) Định dạng dữ liệu kiểu phần trăm
[image: ]
Thao tác như sau: Đánh dấu vùng dữ liệu, trong cửa sổ Forrmat Cells, chọn Number, chọn kiểu Percentage, nháy chuột chọn OK
a) Định dạng dữ liệu này tháng
Thao tác như sau: Đánh dấu vùng dữ liệu; trong cửa sổ Format Cells thực hiện các bước như hình 9.5
[image: ]
Lưu ý: 
· Việc chỉnh sửa dữ liệu chỉ thay đổi cách hiển thị, còn việc nhập dữ liệu vẫn cần tuân theo thứ tự mặc định của phần mềm.
· Dữ liệu ngày tháng có thể thực hiện các phép cộng với số nguyên (mỗi số nguyên được tính là một ngày) và phép trừ hai dữ liệu ngày tháng (trong hình 9.6 các ô dữ liệu ngày tháng đều là kiểu hiển thị ngày của Việt Nam)
[image: ]
Ghi nhớ:
- Có thể định dạng dữ liệu số theo các kiểu khác nhau như xác định số chữ số thập phân, phân tách hàng nghìn, hàng triệu,… Có thể định dạng số theo kiểu phần trăm và định dạng dữ liệu ngày tháng của Việt Nam (dd/mm/yyyy)


Hoạt động 2: Tìm hiểu cách trình bày bảng tính  
a, Mục tiêu: Hs thực hiện được một số lệnh trình bày bảng tính đơn giản như chèn, thêm, ẩn, hiện hàng hoặc cột, lệnh ghép, tách các ô tính
b, Nội dung: Hs đọc nội dung để biết và hiểu ý nghĩa một số chức năng trình bày bảng tính. Đặc biệt nhấn mạnh với lệnh gộp vùng dữ liệu
c, Sản phẩm: Hs thực hiện được một số lệnh trình bày bảng tính đơn giản
d, Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
+ Chia hs theo nhóm 2-4 em để trao đổi và thực hiện trên máy tính để thực hiện các yêu cầu sau:
+ Mở tệp Bảng tính THXanh.xlsx, mở trang tính 4. Dự kiến phân bổ cây cho các lớp
+ Thực hiện thao tác chèn 1 hàng trống giữa hàng 5,6 và hoàn thiện thêm 1 loài hoa và dữ liệu liên quan trong bảng dữ liệu
+ Thực hiện thao tác xóa hàng 7.
+ Ẩn cột D đến J
+ Nhập dữ liệu ô B8 là “Hoa”. Thực hiện gộp các ô từ B4:B8
+ Sau khi thực hiện trên máy tính, em hãy đưa ra thao tác lệnh chèn, xóa, ần, hiện hàng và cột. Gộp các ô của một vùng dữ liệu
+ Sau khi trộn vùng dữ liệu B4:B8 thì địa chỉ của vùng dữ liệu được trộn là gì? Khi trộn thì dữ liệu của ô B8 có bị mất không? Sau khi trộn ô thì ta có thể hủy trộn được hay không? Thao tác thực hiện?
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
+ HS thực hiện trên máy tính và trả lời câu hỏi trên.
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+ HS trình bày sản phẩm.  ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌
+ GV nhấn mạnh và chốt kiến thức cho hs.
	2. TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH  
a) Các lệnh chèn, xóa, ẩn, hiện hàng và cột
- Xóa hàng, cột: 
+ Bước 1. Chọn cột hoặc hàng. 
+ Bước 2. Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn Delete.
Lưu ý. Có thể chọn nhiều hàng (cột) để xóa đồng thời.
- Chèn thêm một hàng, cột mới: 
+ Bước 1. Chọn cột hoặc hàng. 
+ Bước 2. Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn Insert.
- Làm ẩn, hiện hàng hoặc cột:
+ Bước 1. Chọn cột hoặc hàng. 
+ Bước 2. Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn Hide.
Lưu ý. Muốn hiển thị lại chọn Unhide.
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b) Lệnh gộp các ô của một vùng dữ liệu 
- Đánh dấu vùng dữ liệu (các ô muốn gộp), chọn Home/Alignment/Merge&Center
[image: ]
Lưu ý: Sau khi gộp, ô kết quả sẽ có địa chỉ là ô đầu tiên bên trái của vùng đã gộp và lưu kết quả của ô này. Dữ liệu trong các ô khác sẽ bị xóa khi gộp.
[image: ]


Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất của các hàm trên bảng tính  
a, Mục tiêu: Hs biết và thực hành với tính năng sâu hơn của các hàm tính toán đơn giản như sum, average, max, min, count. 
b, Nội dung: Yêu cầu học sinh tính toán dữ liệu hình 9.12 và cho biết công thức có đúng k nếu tham số của hàm là dữ liệu văn bản.
c, Sản phẩm: Hs thực hành và hiểu sâu hơn về các hàm tính toán.
d, Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ3
Giả sử nhóm em lập bảng dữ liệu như hình 9.12 để theo dõi tiến độ thực hiện dự án Trường học xanh. Dữ liệu được nhập vào bảng có thể là số liệu cụ thể hoặc có thể ghi “Không” nếu lớp khong có cây này, hoặc ghi “Đang làm” nếu lớp đã thực hiện nhưng chưa có số liệu, ghi “???” nếu chưa biết thông tin gì. Cột cuối cùng luôn tính Tổng số cây theo từng loại, hàng cuối sẽ đếm số loại cây đã tròng của mỗi lớp.
Các kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng hay không? Vì sao?
[image: ]
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	3. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀM TRÊN BẢNG TÍNH
- Các hàm SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT sẽ chỉ tính toán trên các ô chứa dữ liệu số và bỏ qua các ô chứa dữ liệu dạng văn bản hoặc các ô trống.

Vận dụng

Trong bảng dữ liệu của hình 9.12 các hàm sau sẽ cho kết quả bao nhiêu?
a) = COUNT(C6:I6)
b) = AVERAGE(C7:I7)
c) = MAX(C4:I8)
d) = SUM(C4:I8)


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:  Hs khẳng định được có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác và gộp các ô đều là hình chữ nhật
b. Nội dung: Hs trả lời 2 câu hỏi trong SGK phần luyện tập
Bài 1. Có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác được không?
Bài 2. Phần mềm bảng tính điện tử có thể gộp các ô trong một vùng không là hình chữ nhật không?
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Chuyển giao nhiệm vụ: HS thực hành để trả lời 2 câu hỏi trong SGK phần luyện tập.
Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính và trả lời vào vở
Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả.
Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và thực hành theo yêu cầu của đề bài
c. Sản phẩm: Hoàn thiện trang tính 5 theo yêu cầu 
d. Tổ chức thực hiện:
Chuyển giao nhiệm vụ: Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Câu 1. Em hãy quan sát bảng Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh ở hình 9.13 và hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Tổng số cây của toàn bộ khối 7 sẽ trồng là bao nhiêu?
b) Trung bình mỗi lớp sẽ trồng bao nhiêu cây?
Câu 2. Dựa trên bảng Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh em hãy tính tỉ lệ phần trăm của từng loại cây hoa được phân bổ so với chỉ tiêu đã giao.
Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành.
Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả sau khi hoàn thiện theo yêu cầu.
Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và rút kinh nghiệm chung trong quá trình học sinh thực hành.
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b) Dinh dang dit liéu kiéu phdn tram

‘Thao tdc nhu sau: Danh ddu ving di liéu, trong cira s6 Forrmat
Cells, chon Number, chon kidu Percentage, nhay chudt chon OK
Ghi nh¢:

- H& diéu hanh 1a phan mém hé théng quan 1i va diéu khién hoat
dong chung clia may tinh, quan li di¥ liéu, cung cdp cho con
ngudi moi trudng twong téc voi may tinh v chay céc phin mém
g dung.

- C6 nhimg hé diéu hanh danh cho méy tinh nhnr: Windows, Mac
08, Linux, ... va nhimg hé didu hanh danh cho dién thoai thong
minh v méy tinh bang nhir 108, Android, ...

Vin dyng

1. Phin mém nao sau ddy khong phai 1a mot hé didu hanh?

A. Windows 7

nio dé phis hop véi
1igu 14 36 tién?

HS: Thao un, tra 1oi
* Budc 2: Thyc hién
nhiém vy:

~+ HS: Suy nghi, tham
Khio sgk tra 104 cdu he
+ GV quan sit va tro
giip cdc cap.

* Bude
Tujn:
+HS: Lang nghe, ghi
chi, mot HS phit
biéu lai cdc tinh chit
+ Céc nhom nhan xét,
sung cho

nhau.

= Buéc 4: Két lujn,
nhin dinh: GV chinh
xdc hoa va goi 1 hoe s
‘nhic lai kién thie

o cio, th
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Hinh 9.2. Cira 53 Format Cells

b) Binh dang diligu kiéu phén trsm

Khi ndi dén § 16 phén tram ching ta hidu &
116 gira hai gia 1, vi du a/b. Mubn 13§
16 néy thanh cac s8 phén tram, ching ta s&
tinh (a/b) + 100(%). Phan mém bang tinh c5
1énh aé hién thi cac gia t (a i€ giora hai s

a,bnao d6) dé gia trinay thé hién trén bang
tinh 4 58 phén tram. Thao tac dinh dang dr
fiéu kiéu phén tram nhur sau: danh d&u ving
a0 fiéu, rong cira s Format Cells, chon
Number, chon kiéu Percentage, nhay chuot

Hlov A mtnG woc xaw

Honourinin
Vouciirins
vonsieg
Hinh 9.3. C6t E duoe tinh theo cong thirc
= S8cy B rbng/S6 cdy dus kién

) Binh dang da ligu ngay thang
Ching ta @ biét cac phan mém bang tinh
cho phép nhap da liéu ngay thang theo
khuon dang: mmiddyyyy. tirc Ia nhap
thang, sau 06 nhap ngay. sau 6 Ia nam.
céc sb cach nhau béi déu /" hoac "
Mgc dinh dd ligu i gian cling thé hién
trén man hinh dudi dang "mm/ddlyyyy"

= = e

Hinh 9.4, Sau ki dinh dang kidu
a0 igu phin tram (percentage)

Mudn thay adi lai céch thé hién ngay thang
em thuc hién nhu sau: dénh déu ving A
ligu; trong cira s Format Calls em thuc
hién cac budc nhu Hinh 9.5. Luu ¥: Viec
chinh sira chi thay a8i cach hién thi, con
Viéc nhap d liéu van cAn tuan theo thir tu
mac dinh ciia phén mém

558PM
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b) Dinh dang di liéu kiéu phén tram

:m&ﬁ*

Sy @ oy coy cho i
‘Thao tdc nhu sau: Danh ddu ving di liéu, trong cira s6 Forrmat
Cells, chon Number, chon kidu Percentage, nhay chudt chon OK

Thao téc nhw sau: Danh ddu ving di¥ lidu; trong cira s6 Format
Cells thue hién ¢4 bude nhw hinh 9.5

Ghi nhé:

- Hé diéu hanh 13 phin mém hé théng quan i va diéu khién hoat
dng chung cla may tinh, quan 1i di lidu, cung cép cho con
ngudi méi tredng twong téc véi méy tinh va chay céc phin mém
tmg dung.

- C6 nhtmg hé diéu hanh danh cho méy tinh nhu: Windows, Mac
08, Linux, ... vi nhitng hé diéu hanh danh cho dién thoai théng
‘minh vi méy tinh bang nhu I0S, Android,
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Signin £ Share

s
KN20 sgK 1ra 101 cau n¢
+ GV quan sit va tro
giip cdc cap.

* Budc 3: Bio cio,
Tujn:

+ HS: Ling nghe, ghi
chi, mot HS phit
biéu lai cdc tinh chat.
+ Céc nhom nhan xét,
sung cho

nhau.

= Buéc 4: Két lujn,
nhin dinh: GV chinh
xdc hoa va goi 1 hoe s
‘nhic lai kién thie

Tl © Pk [ File Attachment.
[ Bookmark £ Image Annotation
B Audio & Video

Zoom Typewrter Highight
board -~ . [ Rotate View ~ e i

[E=mr) (4 Chon b ngaythanghin )

3 Ny chuct
viomBlan o
b va chon

Vienamese vong

Hinh 95 Gach tié p hd thi gy thang cia Viét Nam
Luru : DO i Kidu ngay thang cb thé thue hién cac phép céng voi s6 nguyen (mdi sb
nguyén duoc tinh la mét ngay) va phép trir hai dir ligu ngdy thang (trong Hinh 9.6 cac 6 dir
lieu ngay thng déu i kiéu hdn ti ngay cia Viet Nam).

N SR = e
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Hinh 9.5 Cach thiét ip hidn thi ngay thang cda Viét Nam

Luu y: DU liéu kiéu ngdy théng co thé thuc hién cc phép cong voi sé nguyén (méi sé
nguyén duoc tinh la mét ngay) va phép trir hai dir ligu ngdy thang (trong Hinh 9.6 cac 6 dir
‘Hoat dgng cia gidoy lieu ngay thng déu i kiéu hdn ti ngay cia Viet Nam).

va hoc sinh

Sin phim d kién

5 1= |
hai d liéu ngay théng (trong hinh 9.6 céc 6 di liéu ngay < | B A K50 B (T
thang déu 1a kiéu hién thi ngay cua Viét Nam) A Bt e G immnie | " hoby 32030
| 3172020 a0
Ghi nh¢: o . 1s//20m 31/a/2m 16 ¢ ooy v 15021 = ooy
iéu hinh 13 phin mém hé théng quin Ii va diéu khién hoat
déng chung cia mdy tinh, quin i i liéu, cung cp cho con
ngudi méi trudng tuong tac véi my tinh va chay cc phin mém {®)
g dung. 1
- C6 nhitng hé diéu hanh danh cho méy tinh nhu: Windows, Mac
0S, Linux, ... va nhing hé diéu hank danh cho dién thoai théng
minh va méy tinh bing nhu 10, Android, ... g
Vin dung 2. TRINH BAY BANG TiNH
1. Phin mém ndo sau ddy khong phii la mot hé diéu ha Tim o 8 e ok bty bing i |

A Windows 7 1. Theo em iéc dinh dang d i v inh by béng tioh c6 khdc nhau knong?

B. Windows 10 2.Céc lénh tiinh bay bang tinh hay dinh dang diiéu c6 Iam thay d6i d iéu trén bing
C. Windows Explorer tinh khong?

D. Windows Phone R
2. Chire nang nao say ddy khéng phdi cia hé didu hanh?
| A. Ouin Ii céc tép di liéu trén dia

Hinh 9.6. DO liéu ngay thang v céc phéptodn ogrg, trr
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- X6a hing, cdt:
+Bude 1. Chon cot hoac hang

+ Bude 2. Nhiy nit phai chudt vio chd chon, chon Delete.
Luru §.. C6 thé chon nhidu hang (cdt) dé x6a déng thoi.

- Chén thém mt hang, cot méi

+Bude 1. Chon cot hozc hing

] + Bude 2. Nhiy nit phai chudt vio chd chon, chon Insert.
Luru §.. C6 thé chon nhidu hang (cdt) dé x6a déng thoi.

- Lam 4n, hién hang hoac cdt:

+Bude 1. Chon cét hozc hang

+ Bude 2. Nhiy nit phai chudt vio chd chon, chon Hide.

E ‘Llru §. C6 thé chon nhiéu hang (cot) dé x6a ddng thoi

b) Lénh gép cde 6 cita mpt ving dit ligu

Ghi nh¢:
1 - Phin mém tmg dung 12 céc chwong trinh may tinh cho phép
ngudi sir dung thue hién nhimg cong viée cu thé va thuong
N xir li nhimg loai di¥ liéu cu thé

- Loai tép duoc nhan biét nhér phin mé réng, gém nhimng ki
t sau dau chim cudi ciing trong tén tép. Loai tép cling cho

27725 words

Page 3801 63 English (United States)

| tayout| @ 7 Signin 9 Share
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aste o s Editing
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Ciipboard Font 5 Paragraph 5 styies = ~
. T ' G2 TR, R R
. Sin phim dv kién 1oy apug cun grav v
sinh
2. TRINH BAY BANG TINH = Buwéc 1: Chuyén gia
B a) Cdc lgnh chén, x6a, dn, hién hang va cot

GV: tb chirc HD2

1. Theo em viée dinh d
va trinh bay bang tin
nhau khong?

2. Cic 1énh trinh bay ba
dinh dang di¥ liéu ¢6 1
di liéu trén bang tinh k

HS: Thao luan, tra 161
HS: Léy céc vi du tron
* Budc 2: Thyc hién ¢
+ HS: Suy nghi, tham k
tré 16 cdu hoi

+GV: quan sét vatro g
cap.

* Budc 3: Bo cio, thi

Tl

Zoom
| R

[ Rotate View ~

SGK7_KetNoiTAThue_Ti... X

@a) Cac énh chen, xo4, &n, hign hing

vacot

~ Xoa hang, cot: Nhay chu6t vao tén cla
o6t hodc hang @& chon ct hoac hang
muén xoa. Nhéy nit phéi chuet vao chd
chon, chon Delete. C6 thé chon nhiéu
héng (cot) & xoa ddng tho.

— Cheén thém mét hang, c6t méi: Chon
hang (dudi hang mubn chén) hodc cot
(bén phai cét mudn chen). Nhay nit phai
chudt vao chd chon, chon Iénh Insert.

Typewriter Highight

& ik
[ Bookmark

B Audio & Video

[3 Fie Attachment
&3 Image Annotation

0 EHPDFWord

Hang moi s& duoc chen vao beén trén
hang em chon, cot moi s& duoc chén véo
bén réi cot em chon.

~ Lam &n, hién hang hodc cot: Trong khilam
Viéc. mot s6 hang hoc cot cia bang tinh
6 thé &n i voi myc dich Iam gon bang
inh, ¢ quan sat Kni cén em cd thé hién
thilai céc hang, cot aa &n bt cu lic no.

Muén &n héng hosc o8t em chon hang hodc

o0t, nhéy nit phé chudt vao chd chon va

chon Hide. Hinh 9.7 m6 t mot s6 oot va hang

bilem &n

4 A

chugt va chon Unhide
b) Lénh gop céc 6 ciia mot viing d ligu

\w AN mufms HOC XANH

3

an bé chy dy dn Trud

An hing va cst

Hinh9.7.

Mudn hidn th) lai, em chon cac hang, cot xung quanh vi r héng, ct b &n i, nhéy nat phai

Dénh déu viing e liéu (céc 6 mudn gép), chon Home/Alignment/Merge & Center.
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+ Bude 2. Nhiy it phai chudt vio ché chon, chon Hide. Mudn hidn th lai, em chon cac hang, ot xung quanh vi rf hang, cot bi &n i, nhay ndt phai

Luu ¥. Muén hién thi lai chon Unhide. HS: Thio ludn, tri chudt va chon Unhide.

= = HS: Ly céc vi du b) Lénh gop cac 6 cia mét viing di ligu

(e W AN TRUONG HOCXANH thue té. ‘Dénh déu ving d liéu (cac 6 mudn gép), chon Home/Alignment/Merge & Center

C LT . Dy kidin phan b cly dy dn Tr

* Budc 2: Thyc b
nhiém v

Hinh9 7. An hing v o6t

+ HS: Suy nghi, th in thi Ll

1) Lénh gip cdc 6 ciia mjt viing dit liéu Khio sgk tré 10i cé ? Hoa Cicving

- Panh diu ving di ligu (cic 6 mubn gép), chon |, Gy- quan sét vi bioa i3 os Hiow
Home/Alignment/Merge& Center giip céc cap. Hinh 9.8, Tnude khi 99p 6 Hinh 5.9. Sau khi 9dp &

| Luu y: Sau khi gop, 6 két qua s& 6 dia chi 14 6 d4u tién bén trai clia viing 84 gop va luu két
Ghi nhé: » Bud 3: Bio cic qua ciia 6 nay. DU liéu trong cac 6 khac s& bi xoa khi gdp.

- Phén mém tmg dung 1a céc chuong trinh may tinh cho phép ngudi | jugn: ]
sir dung thue hién nhime céng viée cu thé va thudng xir 1i nhimg loai
dir liéu cu thé +HS: Lang nghe, ;
chi, mot HS phit

Hinh9.10. Chon céc 6 Hinh 9.11.Sau khi gop. 6 08 gop
cla ving d 16y A2 83 c6dja chila A2

[ [ Hoat aano
[ L |
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, =y o | ugn: qua clia 6 ndy. DU liéu trong cac 6 khac s& bi xod khi gop.
2 e Oayéninds ! -
3 it Ot P 3 R ) ENA f 7
¢ fmckre | +HS: Léng nghe, ghi

chit, mot HS phit

Hinh 9.9, Sau khigép &

Hinh9.10. Chon céc 6 Hinh 9.11.Sau khi gop. 6 a8 gop
cla ving d 16y A2 83 c6dja chila A2

Hoat dong cia gido vi
va hoc sinh

Luru ¥: Sau khi gép, 6 két qua sé co dia chi 1a 6 dau tién bén trai ctia | biéu lai cac tinh chat.

| ving da gop va hwu két qua cda 6 nay. Di liéu trong céc 6 khéc s& bi | + Céc nhom nhan xét, |
x6a khi gdp. sung cho nhau.

| ) 3. TINH CHAT CUA CAC HAM TREN BANG TiNH
Ghi nhé: * Budc 4: Két Iuin,

- Phin mém tme dune 14 cée chwone trinh méy tinh cho phép newdi | nhin dinh: GV chinh

Sin phim dv kién

Tim hidu thém tinh chit mot s6 ham tinh todn coban |

Gid st thom em 14p bing d liéu nhu Hinh 9.12 dé theo ddi tién do thyc hin dy an
‘Truéng hoe xanh. D iéu dugc nhap vao bang c6 thé 1a s5 liéu cy thé hodc c6 thé ghi
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* ving s unzes 7 3. TiNH CHAT CUA CAC HAM TREN BANG TiNH

dgng 3: Tim hidu tinh chdt cau cdc ham trén bang tinh Tim hidu thém tinh chit mot s6 ham tinh todn coban |

c tiéu: Nam duoc tinh chét cda céc ham trén bing tinh - Mty et

1 Gung: IS quan it SGR. i i 6 dun Kot theo yu e i GV Sat i et S L 3o s e

1 phim: HS hoan thinh tim hiéu kién thie "Khong" néu 16 khéng c6 cay nay, hoc ghi Bang lam" néu6p da thuc hién nhung chua

chikc thyc hién: 6 56 i, ghi 777" néu chua biét thong tin i Cot cui cung luon tinh Téng 56 cay theo

San pham di kién Hoat dong cia gido vién va hoc sinh ting loa, hang cui s 4ém s oaicéy 0 tréng cia mésdp.

{H CHAT CUA CAC HAM | * Budc 1: Chnyén giao nhiém vu: Cac két qua ciia bang di liéu nay c6 ludn ding hay khong? Vi sao?

BANG TINH

him SUM, AVERAGE, MIN, | GV: té chirc HD3 ey

COUNT s¢ chi tinh todn trén | Gid st nhém em 1p bing dit liéu nh hinh 9.12 @& theo = .. = =

hira di liéu s6 va b qua cdc & | doi tién dd thue hién du dn Trudng hoc xanh. Dit lidu g it B

1 liéu dang van ban hodc cic 6 | duoc nhdp vao bang 6 thé 1a s6 lidu cu thé hoac ¢ thé 2 ] Cong hacmioFe
¢hi “Khéng™ néu 16p khong ¢6 cdy ndy, hodc ghi “Dang T AT SO
lam” néu 16p d4 thuc hién nhung chua c6 s6 lidu, ghi e e
222 neu chuta bidt thong tin gi. CO1 cudi cing lun tinh Céc ham tinh toan clia bang tinh dién ;\))nhu ‘SUM AVERAGE, COUNT, MIN, MAX s& chi
;;’;‘i ffg el "’;"'0“: g‘p‘g load, hang cudi s¢ dem s loai dy tinh toan trén cac 6 chira d0 iéu s6 va b qua cac 6 chira A2 iéu dang van bén hodc 6

: tréng. Tinh chét dac biét nay giup cho bang d( iéu theo di qué trinh thuc hién dy &n nhu

Céc két qua cia bang dir liéu nay c6 luon ding hay Hinh 9.12 52 lusn cho két qua ding.
khoéng? Vi sa0?
| @qu bang i liéu ciia Hinh 9.12 cAc ham sau s& cho két qua bao nhiéu? [
) = COUNT(CE:16) b) = AVERAGE(CT7:17)
HS: Thao luén, tra 1&1 €)= MAX(C4:18) UM(C4:18)
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Sin pham dy kién

Hoat dgng cia gio vien va hoc sit

1. PINH DANG DU LIEU SO

) Dinh dang di liéu s

- Dit liéu 56 trong bang tinh 1a céc s6 nguyén
hodc s6 thue.

- Thue hién dinh dang s6 tai mét 6 hodc mot
vimg di liéu

+ Chon Home, chon nhém lénh Number => mé
cita 50 Format Cells nhw hinh 9.2

= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém vu:
GV: T$ chire céc hoat déng

HP1

1. C4t di liéu Trung binh can didu ct
gi @& hién thi d& doc, d& so sanh
khong?

Sin pham dy kién

Hoat dgng cia gio vien va hoc sit

Ghi nh¢:
- Hé diéu hanh 12 phin mém hé théng quan 1i va
diéu khién hoat dong chung cia may tinh, quan
1i di¥ liéu, cung cdp cho con ngudi méi truong
twong tac v6i may tinh va chay céc phin mém
tmg dung.

- C6 nhimg hé diéu hanh danh cho méy tinh nhu:
‘Windows, Mac OS, Linux, ... va nhing hé diéu

hanh danh cho dign thoai thane minh va mév

Page 360162 27706 words
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2. D liéu tai cdt Chi phi nén trinh bay
b thé nio dé phi hop v6i dit liéu &
tién?

HS: Thio ludn, tré 161
* Buéc 2: Thyc hién nhiém v
~+ HS: Suy nghi, tham kho sk trd 1o
cdu hoi

+ GV anan sét va tro eilin cAc cin
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b) Binh dang diligu kiéu phén trsm

Khi ndi dén § 16 phén tram ching ta hidu &
116 gira hai gia 1, vi du a/b. Mubn 13§
16 néy thanh cac s8 phén tram, ching ta s&
tinh (a/b) + 100(%). Phan mém bang tinh c5
1énh aé hién thi cac gia t (a i€ giora hai s

a,bnao d6) dé gia trinay thé hién trén bang
tinh 4 58 phén tram. Thao tac dinh dang dr
fiéu kiéu phén tram nhur sau: danh d&u ving
a0 fiéu, rong cira s Format Cells, chon
Number, chon kiéu Percentage, nhay chuot





